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Thời gian làm bài: 45 phút


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi.
Câu 1: Cho hợp chất có công thức hóa học P2O5, biết P có hoá trị V và O có hoá trị II. Biểu thức viết đúng quy tắc hoá trị là


A. V.2 = II.5.
B. V.5 = II.2.
C. II.V = 2.5.
D. V + 2 = II + 5.

Câu 2: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là
   A. electron.
 
         B. nơtron.
   
   C. proton và nơtron.
         D. proton.
Câu 3: Đơn chất là những chất được tạo nên từ 

   A. 1 nguyên tố hóa học.                                              B. 3 nguyên tố hóa học.     

   C. 4 nguyên tố hóa học trở lên.                                   D. 2 nguyên tố hóa học. 

Câu 4: Cho phản ứng hóa học sau: Cacbon  +  khí oxi  
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 cacbon đioxit. Chất sản phẩm là

A. cacbon, cacbon đioxit.
B. khí oxi, cacbon.

C. cacbon đioxit, khí oxi..
D. cacbon đioxit.
Câu 5: Tên nguyên tố hóa học ứng với các kí hiệu O, Al, Fe lần lượt là:


A. Oxi, Nhôm, Sắt.
B. Oxi, Sắt, Nhôm.
C. Sắt, Kẽm, Oxi.
D. Kẽm, Sắt, Oxi.

Câu 6: Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng
    A. đơn vị Cacbon              
B. kilogam. 

    C. lít                          D. gam. 

Câu 7: Trong 1 phân tử nước H2O có 

A. 1 nguyên tử hiđro và 2 nguyên tử oxi.                    B. 2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi

C. 1 phân tử hiđro và 1 nguyên tử oxi.                        D. 2 nguyên tử hiđro và 2 nguyên tử oxi.         
Câu 8: Câu nào sau đây đúng?


A. Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi làm cho phân tử này biến thành phân tử khác.

B. Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ.

C. Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các chất bị phá vỡ.

D. Trong phản ứng hoá học các phân tử được bảo toàn
Câu 9: Chất nào sau đây là chất tinh khiết?

A. nước sông.
B. nước cất.
C. nước khoáng.
D. nước biển.

Câu 10: Biết N có hoá trị III, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong đó có các công thức sau


A. N2O.
B. N2O3.
C. NO2.
D. NO.
Câu 11: Một oxit có công thức là Fe2O3. Hóa trị của Fe trong oxit là


A. IV.
B. II.
C. III.
D. I.

Câu 12: Công thức của hợp chất amoniac NH3 ta biết được điều gì?

A. Chất do hai nguyên tố Na và H tạo ra, phân tử khối bằng 17.


B. Phân tử khối bằng 17.


C. Chất do hai nguyên tố là N và H tạo ra, phân tử khối bằng 17.


D. Chất do 2 nguyên tố N và H tạo ra, phân tử khối bằng 17 đvC. Có 1 nguyên tử N và 3 nguyên H trong phân tử.

Câu 13: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các đơn chất?

A. K, N2, Na, H2O.
B. CH4, FeSO4, CaCO3, H3PO4.


C. O2, Br2, H2, Na.
D. CH4, H2SO4, NO2, CaCO3.

Câu 14: Phân tử khối của MgCO3 là


A. 52 đvC.
B. 48 g.
C. 84 đvC.
D. 100g.

Câu 15: Nguyên tử X nặng gấp 4 lần nguyên tử O, X là nguyên tử 

A. Fe.
B. Cu.
C. Ba.
D. Mg.
Câu 16: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là:

A. Thanh sắt bị gỉ phủ một lớp gỉ màu nâu đỏ.

B. Rượu nhạt để lâu ngày chuyển thành giấm.

C. Sáng sớm khi mặt trời mọc sương mù tan.

D. Đường đun nóng chuyển sang màu nâu đen.
Câu 17: Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và sản phẩm chứa cùng

A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
B. số phân tử.


C. số nguyên tử tạo nên chất.
D. số nguyên tử trong mỗi chất.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam khí metan (CH4) cần dùng 6,4 gam khí oxi (O2) thu được 4,4 gam khí cacbon đioxit (CO2) và 3,6 gam nước (H2O). Giá trị của m (gam) là


A. 2,6.
B. 2,5.
C. 1,7.
D. 1,6

Câu 19: Vật thể tự nhiên là

A. Cát.
B. Cái thước kẻ
C. Quả bóng
D. Chiếc bàn.

Câu 20: Trong dãy các chất sau đây dãy nào gồm toàn là hợp chất?

A. Al2O3, MgO, Fe2O3, Fe
B. KNO3, P, Na2O, Mg


C. NaCl, KCl, Ca, H2.
D. Na2CO3, MgO, Al2O3, CuCl2.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm). 

Câu 1. (1,0 điểm) Hãy chỉ ra đâu là chất, đâu là vật thể (những từ in nghiêng) trong các câu sau đây:
a) Than chì là chất dùng làm lõi bút chì.

b) Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su…

Câu 2. (2,0 điểm) 
1. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất sau:

a) Canxi oxit, biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O

b) Natri sunfat, biết trong phân tử có 2 Na, 1 S và 4 O.
2. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Cu hóa trị II và nhóm (SO4) hóa trị II.
Câu 3. (2,0 điểm)
a) Tính hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất sau: FeCl​3? Biết Cl có hóa trị I

b) Trong phân tử một hợp chất A được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử O. Tìm nguyên tử khối và tên nguyên tố R. Biết hợp chất A nặng hơn phân tử hiđro 71 lần.

( Cho biết: H =1; C =12; N =14; O =16; P =31; S =32; Mg = 24; Ca =40; Fe =56; Cu =64)
----------------------Hết----------------------
Họ tên học sinh:.........................................................................................số báo danh:..........................
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